
MẪU SỐ 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Tổng số Nữ Tổng số Nữ

Đúng chuyên 

ngành đào 

tạo

Liên quan đến 

chuyên ngành 

đào tạo 

Không liên 

quan
Nhà nước Tư nhân

Tự tạo 

việc làm

Có yếu tố 

nước ngoài

1 7340204 Bảo hiểm 123 93 103 78 53 32 14 1 3 97.09 14 66 4 15

2 7340116 Bất động sản 120 70 96 58 31 44 17 1 3 96.88 7 74 4 7

3 7480201 Công nghệ thông tin 95 41 77 30 31 25 14 3 4 94.81 7 56 4 3

4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 133 90 89 54 47 27 13 1 1 98.88 10 63 3 11

5 7340301 Kế toán 556 415 379 292 200 110 53 3 13 96.57 28 248 11 76

6 7480101 Khoa học máy tính 54 24 33 14 15 10 5 1 2 93.94 3 25 2

7 7340401 Khoa học quản lý 99 80 74 58 13 27 28 3 3 95.95 12 48 1 7

8 7340120 Kinh doanh quốc tế 333 244 217 162 55 96 49 5 12 94.47 8 148 10 34

9 7340121 Kinh doanh thương mại 270 224 178 149 78 50 42 3 5 97.19 8 138 6 18

10 7310101 Kinh tế 318 209 206 143 52 40 98 7 9 95.63 15 143 9 23

11 7310104 Kinh tế đầu tư 200 120 133 78 35 48 42 3 5 96.24 14 94 4 13

12 7620115 Kinh tế nông nghiệp 39 22 26 13 4 9 11 2 92.31 22 2

13 7310105 Kinh tế phát triển 205 155 143 105 33 43 61 2 4 97.20 9 113 6 9

14 7310106 Kinh tế quốc tế 198 126 137 89 46 49 33 4 5 96.35 13 95 20

15 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 73 52 49 36 7 16 24 2 95.92 4 40 3

16 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 62 45 47 32 19 10 17 1 100.00 4 29 1 12

17 7380101 Luật 70 50 46 33 11 15 17 3 100.00 6 32 5

18 7380107 Luật kinh tế 113 102 77 70 25 21 28 1 2 97.40 9 54 3 8

19 7340115 Marketing 433 333 274 217 145 88 32 1 8 97.08 35 203 12 15

20 7220201 Ngôn ngữ Anh 121 99 90 71 21 36 30 3 96.67 7 61 7 12

21 7320108 Quan hệ công chúng 44 40 34 30 18 9 5 2 94.12 3 25 2 2

22 7340403 Quản lý công 51 33 43 28 7 15 18 2 1 97.67 6 31 2 1

23 7850103 Quản lý đất đai 36 28 25 20 5 4 8 3 5 80.00 3 10 3 1

24 7340409 Quản lý dự án 61 45 49 37 16 9 21 3 93.88 6 33 2 5

25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 37 21 30 18 13 4 13 100.00 4 24 2

26 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 156 127 99 78 44 25 29 1 98.99 5 84 3 6

27 7810201 Quản trị khách sạn 129 103 93 76 39 29 21 3 1 98.92 6 65 2 16

28 7340101 Quản trị kinh doanh 598 393 416 259 116 188 85 9 18 95.67 27 288 32 42

29 7340404 Quản trị nhân lực 131 111 106 94 53 23 25 1 4 96.23 5 88 2 6

30 7340201 Tài chính - Ngân hàng 720 505 541 386 183 222 95 14 27 95.01 91 350 19 40

31 7310107 Thống kê kinh tế 123 102 90 76 22 22 42 1 3 96.67 12 66 2 6

32 7340122 Thương mại điện tử 67 44 46 33 14 24 5 3 93.48 2 36 5

33 7310108 Toán kinh tế 97 60 74 49 20 31 20 1 2 97.30 9 57 1 4

Tổng 5865 4206 4120 2966 1471 1401 1015 77 156 96.21 392 2909 155 431
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TT Mã ngành Ngành đào tạo

Số SVTN Số SV phản hồi

Tình hình việc làm

Tỷ lệ SV có 

việc làm/tổng 

số sinh viên 

phản hồi (%)

Khu vực làm việc
Có việc làm

Tiếp tục học
Chưa có 

việc


